UBND HUYỆN THANH TRÌ
    HƯỚNG DẪN HỌC 

TRƯỜNG THCS TAM HIỆP                                  TỪ NGÀY 16/3 ĐẾN 21/3

                                                       MÔN: VĂN 9
ĐỀ 1
PHẦN I. Cho câu thơ: “Hồi nhỏ sống với đồng” …............ 
1. Chép các câu thơ tiếp theo để hoàn thành hai khổ thơ đầu của bài thơ Ánh trăng.
2. Nêu tên tác giả, hoàn cảnh sáng tác bài thơ. Hãy nêu tên hai tác phẩm, tên tác giả cùng viết về đề tài người lính. 
3. Giải thích ý nghĩa của hình tượng vầng trăng trong bài? 
4. Tại sao các từ đầu dòng mỗi câu thơ trong bài lại không viết hoa? 
5. Từ “ngỡ” có vai trò gì trong việc thể hiện mạch cảm xúc của bài thơ? 
6. “Qua hai khổ đầu bài thơ “Ánh trăng” của Nguyễn Duy, ta thấy tình cảm trong quá khứ của người lính hiện lên thật đẹp”. Hãy làm rõ nội dung câu chủ đề trên bằng một đoạn văn khoảng 12 câu. Trong đoạn có sử dụng câu mở rộng thành phần và phép lặp (Gạch chân và chú thích rõ) 
PHẦN II. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: "Gia đình là ngôi thánh đường đầu tiên cho tuổi thơ những điều hay lẽ phải, niềm tin và lí tưởng sống. Đó là nơi chúng ta tìm về để được an ủi, nâng đỡ. Đó là những món ăn đơn sơ cũng là mĩ vị. Đó là nơi tiền bạc không quý bằng tình yêu. Đó là nơi ngay cả nước sôi cũng reo lên niềm hạnh phúc". (Trích Phép màu nhiệm của đời) 
1. Nội dung của đoạn văn trên nói về vấn đề gì? 
2. Chỉ ra ít nhất một phép liên kết có trong đoạn văn. 
3. Xét về cấu tạo ngữ pháp, câu văn sau thuộc kiểu câu gì: "Đó là nơi chúng ta tìm về để được an ủi, nâng đỡ". 
4. Từ đoạn văn trên, hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về vai trò, ý nghĩa quan trọng của gia đình trong cuộc sống mỗi con người. Trình bày bằng 1 bài văn ngắn khoảng 1 trang giấy thi.
ĐỀ 2
PHẦN I. Từ xưa tới nay, trăng luôn là nguồn cảm hứng vô tận của thi ca. Trong bài thơ “Ánh trăng” nhà thơ Nguyễn Duy viết: 
“Ngửa mặt lên nhìn mặt 
 có cái gì rưng rưng 
 như là đồng là bể 
 như là sông là rừng” 
1. Hãy giải thích từ “mặt” trong đoạn thơ trên, từ “mặt” nào được dùng theo nghĩa gốc, từ “mặt” nào theo nghĩa chuyển? Chuyển theo phương thức nào? 
2. Viết về trăng, ở hai khổ thơ đầu Nguyễn Duy dùng từ “tri kỉ”, “tình nghĩa” đến khổ thơ thứ ba tác giả lại dùng từ “người dưng”. Hãy lí giải vì sao nhà thơ lại viết như thế? 
3. Hãy nêu cảm nhận của em về đoạn thơ trên (Trình bày bằng một đoạn văn quy nạp, khoảng 12 câu, trong đoạn có sử dụng câu cảm thán và phép lặp để liên kết) 
4. Chép hai câu thơ trong một bài thơ mà em đã học cũng gợi tả sự đối diện giữa con người và vầng trăng. Ghi rõ tên bài thơ và tên tác giả.
PHẦN II. Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
Tại Thế vận hội đặc biệt Seatle (dành cho những người tàn tật) có chín vận động viên đều bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, cùng tập trung trước vạch xuất phát để tham dự cuộc đua 100 m. Khi súng hiệu nổ, tất cả đều lao đi với quyết tâm chiến thắng. Trừ một cậu bé. Cậu cứ bị vấp ngã liên tục trên đường đua. Và cậu bật khóc. Tám người kia nghe tiếng khóc, giảm tốc độ và ngoái lại nhìn. Rồi họ quay trở lại. Tất cả, không trừ một ai! Một cô gái bị hội chứng Down dịu dàng cúi xuống hôn cậu bé:

- Như thế này, em sẽ thấy tốt hơn.

Cô gái nói xong, cả chín người cùng khoác tay nhau sánh bước về vạch đích. Khán giả trong sân vận động đồng loạt đứng dậy. Tiếng vỗ tay hoan hô vang dội nhiều phút liền. Mãi về sau, những người chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện cảm động này.
(Nguồn: http://phapluatxahoi.vn/giai-tri/van-hoc/chien-thang-661)

1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên? 
2. Tại sao tất cả khán giả trong sân vận động đều đứng dậy vỗ tay hoan hô không dứt? 
3. Chỉ ra 1 câu đặc biệt được sử dụng trong văn bản trên? Nêu tác dụng? 

4. Từ nội dung đoạn trích trên, em hãy trình bày suy nghĩ của mình (khoảng 2/3 trang giấy) về ý kiến: Điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là thắng cuộc đua, mà là giúp người khác cùng vươn lên.
ĐỀ 3

PHẦN I. Hình ảnh mùa xuân được khắc hoạ thật đẹp trong đoạn thơ sau:
“Mọc giữa dòng sông xanh

Một bông hoa tím biếc

Ơi con chim chiền chiện

Hót chi mà vang trời 

Từng giọt long lanh rời

Tôi đưa tay tôi hứng”.

1. Đoạn thơ trên nằm trong tác phẩm nào, của ai? Nêu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm ấy?

2. Thành phần biệt lập được sử dụng trong đoạn thơ trên là gì? Chỉ rõ. 

3. Chỉ ra từ ngữ địa phương trong đoạn thơ trên, giải nghĩa từ đó. 

4. Dựa vào đoạn thơ trên, em hãy viết một đoạn văn khoảng 10 – 12 câu theo cách lập luận tổng – phân – hợp, trong đó có sử dụng phép nối và một câu chứa thành phần tình thái với chủ đề: Vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên và cảm xúc của nhà thơ trước vẻ đẹp ấy. (Gạch dưới thành phần tình thái và những từ ngữ dùng làm phép nối).

5. Kể tên một tác phẩm văn khác trong chương trình Ngữ văn 9 cũng viết về mùa xuân, nêu tên tác giả.
PHẦN II. Đọc đoạn văn sau và làm theo yêu cầu bên dưới:
“Hôm đó, trên xe buýt có một người đàn ông cao tuổi. Ông lên xe ở một trạm trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Xe chạy. Sau khi lục lọi chiếc cặp đeo bên hông, lại móc hết túi quần, túi áo, ông già vẫn không thấy tiền để mua vé. Ông ngồi lặng với khuôn mặt đỏ bừng. Lúc này một cô học sinh ngồi hàng ghế sau đã len lén nhét tờ 5.000 đồng vào túi quần của ông. Khi nhân viên bán vé đến, theo phản xạ, ông lại đưa tay lục túi quần và thấy tờ 5.000 đồng. Ông mừng ra mặt trả tiền vé và cứ ngỡ đó là tiền của mình. Còn cô gái thì lẳng lặng mỉm cười.

                   (Báo Gia đình & Xã hội, theo lời kể của giáo sư Đặng Cảnh Khang)

1. Vì sao cô học sinh đã len lén nhét tờ 5.000 đồng vào túi quần của ông già mà không trực tiếp đưa cho ông?

2. Câu: “Còn cô gái thì lẳng lặng mỉm cười” giúp em hiểu thêm điều gì về cô học sinh?

3. Qua câu chuyện trên và những hiểu biết xã hội hãy trình bày suy nghĩ của em về “người tử tế trong cuộc sống hiện nay”. Trình bày bằng 1 bài văn ngắn khoảng 1 trang giấy thi.
